
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 13,300,277,678    

1 01/02/2024 Chị Loan cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 1,000,000             

2 02/02/2024 Câu Lạc Bộ Rich Real cho 25 phần quà -                        

3  Anh Thế cựu Học Sinh Hướng Dương cho vô TK 20,000,000           

4 05/02/2024 Cô Hiền cho tiền mặt 2,000,000             

5  Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK 300,000                

6  Cô Pham Thi Mai Khanh ở Biên Hoà cho vô TK801 1,000,000             

7  Cô Thiện ở An Sương cho 100kg gạo -                        

8 06/02/2024 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 520,000                

9 08/02/2024 Cô Chú Do Minh Duc cho vô TK801 2,000,000             

10 09/02/2024 Cô Hiển ở Saigon cho vô TK801 3,000,000             

11  Chú Vũ Tiến Đạt cho vô TK 801 10,000,000           

12 15/02/2024 Chú Lương, cô Thiện cho tiền mặt 2,200,000             

13 22/02/2024 CôngTy Mai Phuong cho vô TK801 6,000,000             

14 26/02/2024 Gia đình cô Ngọc cho gạo, dầu ăn, mì gói, sữa, bánh kẹo, quần áo, giầy dép, dầu gội -                        

15  Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 120,000,000         

16 28/02/2024 Chị Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK801 300,000                

17 29/02/2024 Cô ThaoDo ở Mỹ cho vô TK801 5,000,000             

18  Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK801 3,006                    

Tổng Trong kỳ 173,323,006         

Tổng Cuối kỳ 13,473,600,684    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 28,119,290,473    

1 01/02/2024 Chợ 874,000                

2 02/02/2024 Chợ 725,000                

3  Thay ruột xe 80,000                  

4 03/02/2024 Bao rác đen 150,000                

5  Kính xe máy 150,000                

6  Xăng 50,000                  

7  Chợ 478,000                

8  Tiền xe + tiền ăn về Bình Định của Thanh (khứ hồi) 1,800,000             

9  Tiền ăn đi xe của 8 em KonTum 800,000                

10  Tiền ăn đi xe của 3 em Lâm Đồng 300,000                

11  Tiền xe + tiền ăn 3 em Đăk Nông 900,000                

12  Tiền lì xì 5,400,000             

13  nước lau kính 25,000                  

14 04/02/2024 Chợ 395,000                

15 05/02/2024 Chợ 324,000                

16  Phí kiểm định và bảo hiểm xe hơi 3,067,000             
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17 06/02/2024 Chợ 317,000                

18  Xăng 50,000                  

19 07/02/2024 Chợ 295,000                

20  Xe chở học sinh đi học nhạc 4,000,000             

21 08/02/2024 Chợ 346,000                

22 09/02/2024 Chợ (cúng giao thừa) 752,000                

23 10/02/2024 Chợ 326,000                

24 11/02/2024 Chợ 297,000                

25  Xăng 50,000                  

26 12/02/2024 Chợ 328,000                

27 13/02/2024 Chợ 305,000                

28 14/02/2024 Chợ 724,000                

29  Bao rác 560,000                

30 15/02/2024 Thay bình xe đạp điện 325,000                

31  Chợ 853,000                

32  Gas 355,000                

33 16/02/2024 Chợ 794,000                

34  Điện thoại bàn 43,000                  

35 17/02/2024 Chợ 855,000                

36  Xăng 50,000                  

37 18/02/2024 Chợ 823,000                

38 19/02/2024 Xăng 50,000                  

39  Thuốc bôi ghẻ cho Khuất 50,000                  

40  Chợ 824,000                

41  Học phí tháng 2 học sinh tiểu học 1,390,000             

42 20/02/2024 Chợ 879,000                

43 21/02/2024 Chợ 786,000                

44 22/02/2024 Chợ 832,000                

45 23/02/2024 Thuốc nổi thạch mang tai A Phát 70,000                  

46  Chợ 794,000                

47 24/02/2024 Gas 355,000                

48  Chợ 756,000                

49 25/02/2024 Chợ 847,000                

50 26/02/2024 Chợ 789,000                

51  HP tháng 2 Leny 572,000                

52  HP tháng 2 Phát 572,000                

53  Sửa máy in 100,000                

54  Điện thoại di động 632,595                

55  Học phí cho 2 sinh viên học tiếng Nhật 5,000,000             

56 27/02/2024 Chợ 874,000                

57  Lệ phí làm hồ sơ đi Nhật cho Hà và Bảo 54,600,000           

58  Điện 4,746,250             

59  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

60 28/02/2024 Chợ 852,000                

61 29/02/2024 Chợ 796,000                

62  Lương cô Thìn 4,000,000             

63  Lương cô Thảo 7,000,000             

64  Lương cô Hân 7,000,000             

65  Lương thầy Hữu 5,000,000             

66  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 132,165,845         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 13,341,434,839    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 13,341,434,839    


